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QUYẾT ĐỊNH 

Xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 
 

 

  Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 27/11/2023 của Đảng ủy khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với tổ chức đảng đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trực 

thuộc Đảng uỷ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 

  Căn cứ kết luận Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp họp ngày 

20/12/2023. 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

  QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1.  

1. Xếp loại chất lượng 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp năm 2023 cụ 

thể: Chi bộ 5 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi 

bộ 4, Chi bộ 6 đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

2. Xếp loại cho 46 đảng viên của Đảng bộ Sở Tư pháp năm 2023 cụ thể: 05 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng Đảng uỷ, các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định 

thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- BTC Đảng uỷ khối; 

- Như điều 2; 

- Lưu VT,VPĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY  

 BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trương Huy Huân 
 

 

 



DANH SÁCH XẾP LOẠI  ĐẢNG VIÊN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số       -QĐ/ĐU ngày      tháng 12 năm 2023) 
 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

 

Mức xếp loại chất lượng 
Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

 

1 

 

Trương Huy Huân 

 

Giám đốc Sở 
  

x 

  

 

2 Nguyễn Duy Sụn Phó Giám đốc Sở  x   

3 Cam Thị Anh Vân Phó Giám đốc Sở  x   

4 Phạm Thị Việt Trưởng phòng  x   

5 Đỗ Xuân Hải Chánh văn phòng  x   

6 Bùi Thị Nhâm Chánh thanh tra  x   

7 Phạm Ngọc An Trưởng phòng  x   

8 Trần Quốc Huy Giám đốc TTĐGTS  x   

9 Nguyễn Minh Hoàng Giám đốc TTTGPL x    

10 Hoàng Diệu Thúy Trưởng phòng  x   

11 Trần Thị Chuyên Phó Trưởng phòng x    

12 Nguyễn Thu Hòe Phó Chánh VP  x   

13 Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng phòng  x   

14 Vũ Thúy Nhung Phó Trưởng phòng  x   

15 Hoàng Văn Bẩy Phó Trưởng phòng  x   

16 Phạm Tú Anh Phó Chánh VP x    

17 Bùi Hoàng Kiên Phó GĐ TTĐG  x   

18 Nguyễn T Thanh Huyền Phó GĐ TT TGPL x    

19 Phan Thị Ngọc Hà Văn phòng sở  x   

20 Lưu Đức Toàn Văn phòng sở  x   

21 Lệnh Thị Hường Văn phòng sở  x   

22 Trương Minh Thúy Thanh tra sở  x   

23 Bùi Thị Thực Phòng HC - BTTP  x   



24 Đỗ Xuân Dũng Phòng phổ biến PL  x   

25 Nguyễn Thị Hiến Trung tâm TGPL  x   

26 Hoàng Ngọc Chung Trung tâm TGPL  x   

27 Sùng Thị Cúc Trung tâm TGPL  x   

28 Hoàng Thị Hiền Trung tâm TGPL  x   

29 Nguyễn Thị Lan Trung tâm TGPL  x   

30 Bùi Thị Hà Trung tâm TGPL  x   

31 Trần Thị Lực Trung tâm TGPL  x   

32 Phạm Thị Châm Trung tâm TGPL  x   

33 Hoàng Thị Ngọc Mai Trung tâm TGPL  x   

34 Hoàng Mạnh Đường Trung tâm TGPL  x   

35 Trần Thị Phương Nhung Trung tâm TGPL  x   

36 Nguyễn Thị Lan Hương Trung tâm TGPL  x   

37 Lê Văn Minh Trung tâm ĐGTS x    

38 Đinh Trâm Anh Trung tâm ĐGTS  x   

39 Hoàng Thị Mỹ Ngọc Trung tâm ĐGTS  x   

40 Lường Thị Phương Hoa Trung tâm ĐGTS  x   

41 Lê Thu Huyền Phòng CC số 1  x   

42 Mã Trọng Hưng Phòng CC số 1  x   

43 Lục Cao Điệp Phòng CC số 1  x   

44 Hoàng Anh Đắc Phòng CC số 1  x   

45 Đoàn Diệu Hương Phòng CC số 1  x   

46 Lê Thùy Hội luật gia tỉnh  x   
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